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MỞ ĐẦU
Quản lý rừng bền vững tức là bền vững trên 3 phương diện: Bền vững về kinh tế là đảm bảo kinh doanh rừng lâu dài và liên tục với năng suất, hiệu quả ngày càng cao, duy trì và phát triển diện tích rừng, trữ lượng rừng; áp dụng các biện pháp kỹ thuật làm tăng năng suất rừng; Bền vững về môi trường là đảm bảo kinh doanh rừng duy trì được khả năng phòng hộ môi trường và duy trì được tính đa dạng sinh học của rừng đồng thời không gây tác hại tới các hệ sinh thái khác; Bền vững về xã hội là đảm bảo kinh doanh rừng phải tuân thủ Pháp luật, thực hiện tốt các nghĩa vụ đóng góp xã hội, đảm bảo quyền hạn và quyền lợi cũng như mối quan hệ tốt với cộng đồng địa phương.
Nhóm hộ QLRBV và CCR Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa, đại diện cho 1.808 hộ gia đình trồng rừng với diện tích là 2.961,77 ha và phối hợp bảo vệ rừng tự nhiên với diện tích là 328,74 ha nằm trên địa bàn 2 xã Thường Xuân, Luận Thành, tỉnh Thanh Hóa là những người có chung lợi ích trong trồng rừng, sử dụng rừng bền vững. Nhóm hộ được Công ty TNHH Forestry NB hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực quản lý Nhóm, tập huấn cho các hộ gia đình tham gia QLRBV theo tiêu chuẩn FSC, hỗ trợ đánh giá cấp chứng chỉ rừng FSC và duy trì chứng chỉ rừng của Nhóm.
Một trong những hoạt động của quản lý rừng bền vững mà FSC yêu cầu là báo cáo đánh giá tác động môi trường. Do vậy, Nhóm hộ QLRBV và CCR Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa đã phối hợp với đơn vị tư vấn Công ty cổ phần Mai Sơn - Vina tiến hành điều tra, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường do hoạt động quản lý rừng gây ra, đồng thời chỉ ra và khắc phục các lỗi chưa tuân thủ theo quy định trong bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững của FSC. 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường có những nội dung chính như sau:
1. Căn cứ Pháp lý

2. Mục đích, nội dung, phạm vi và phương pháp đánh giá

3. Đặc điểm tình hình khu vực nghiên cứu

4. Kết quả đánh giá tác động môi trường

5. Kết luận và khuyến nghị

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13, ngày 23 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường.
- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14, ngày 15 tháng 11 năm 2017; 
- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 Của Chính phủ Quy định thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. 
- Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13  ngày 25 tháng 6 năm 2015;

- Luật Đất đai 13/2003/QH11 của Quốc hội: , ngày 29 tháng 11 năm 2013

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, ngày 14 tháng 2 năm 2015, Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ Về quy định chi tiết Luật Đất đai được sửa đổi, bổ sung năm 2017;
- Quyết định 4961/QĐ-BNN-TCLN ngày 17/11/2014 về việc ban hành Danh mục các loài cây chủ lực cho trồng rừng sản xuất và Danh mục các loài cây chủ yếu cho trồng rừng theo các vùng sinh thái lâm nghiệp.
- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 04 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;
- Quyết định số 1288/QĐ-TTg, ngày 1 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ Về phê duyệt đề án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng;

- Thông tư 27/2015/TT-BTNMT Về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
;
- Thông tư 18/2016/TT-BNNPTNT Quy định một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý;
- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Về quản lý chất thải nguy hại;
- Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;
- Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 về Quy định về quản lý rừng bền vững của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
- Quy chuẩn quốc gia về chất lượng đất: QCVN 03:2023/BTNMT ban hành kèm theo thông tư số 01/2023/TT-BTNMT ngày 13 tháng 03 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Quy chuẩn quốc gia về chất lượng không khí QCVN 05:2023/BTNMT ban hành kèm theo thông tư 01/2023/TT-BTNMT ngày 13 tháng 03 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Tiêu chuẩn đánh giá môi trường trong lĩnh vực bảo vệ rừng;

- Tiêu chuẩn đánh giá môi trường trong lĩnh vực bảo vệ hệ sinh vật;

- Tiêu chuẩn đánh giá môi trường trong lĩnh vực bảo vệ hệ sinh thái.

II. MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

2.1. Mục đích
Đánh giá tác động môi trường là nhằm phát hiện được những tác động (tích cực hoặc tiêu cực) và mức độ ảnh hưởng của nó đến môi trường do các hoạt động quản lý rừng gây ra, từ đó đề xuất các giải pháp để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường. Kết quả của việc đánh giá sẽ được sử dụng để điều chỉnh kế hoạch quản lý rừng cho phù hợp một khi hoạt động đó có tác động tiêu cực đến môi trường.

2.2. Nội dung, phạm vi, giới hạn của việc đánh giá

Đánh giá được những tác động tích cực và tiêu cực đối với môi trường khi thực hiện các hoạt động lâm nghiệp tại khu vực Nhóm hộ QLRBV và CCR Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa. Nội dung đánh giá tác động môi trường dựa theo các tiêu chí, chỉ số trong các nguyên tắc 6, 9 và 10 trong bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững của FSC đối với các hộ tiểu điền ở Việt Nam.
- Đánh giá tác động môi trường đối với hoạt động trồng rừng.
- Đánh giá tác động môi trường đối với hoạt động chăm sóc rừng. 
- Đánh giá tác động môi trường đối với hoạt động bảo vệ rừng.
2.3. Đánh giá tác động môi trường đối với hoạt động khai thác, duy tu sửa chữa đường lâm nghiệp
2.3.1. Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp

(1) Thu thập, tham khảo tài liệu từ các kết quả đã được điều tra, khảo sát, đánh giá có liên quan đến các chủ rừng ở các xã liên quan. 

(2) - Làm việc và tham vấn các bên liên quan bao gồm cán bộ thuộc các cơ quan ban ngành liên quan, các cộng đồng, để thu thập các thông tin, các nhận định, nhận xét về các tác động về MT-XH có thể gây ra bởi các hoạt động quản lý rừng của Nhóm hộ. Các đối tượng được tham vấn bao gồm đại diện cấp thôn, UBND cấp xã, ...

(3) Khảo sát tại hiện trường các khu vực hành lang ven suối, khu vực rừng trồng Keo khu vực khai thác Keo, hiện trường sau khai thác rừng, khu vực xây dựng đường vận xuất, vận chuyển, diện tích giáp ranh giữa Nhóm hộ và các khu vực lân cận...

2.3.2. Phương pháp đánh giá

Báo cáo đánh giá tác động môi trường được xây dựng dựa trên cơ sở kết hợp áp dụng những phương pháp sau:

- Phương pháp thống kê: Tiến hành thống kê, tổng hợp, phân tích và đánh giá các thông tin thu thập được;

- Phương pháp đánh giá nhanh: Tiến hành đánh giá nhanh và nêu ra được các phát hiện trong quá trình khảo sát thực địa;

- Phương pháp chuyên gia: Trên cơ sở các kinh nghiệm đưa ra những nhận định cũng như các dự báo cũng về tác động môi trường;


Trên cơ sở các nguyên tắc, tiêu chí và chỉ số của bộ tiêu chuẩn QLRBV của hệ thống chứng chỉ rừng FSC cho các hộ tiểu điền ở Việt Nam (FSC-STD-RAP-VNM-01-2022 EN); liên quan đến vấn đề môi trường, xác định toàn bộ các hoạt động quản lý rừng, từ đó đánh giá tác động môi trường trong tất cả các hoạt động như sản xuất cây giống, trồng rừng, chăm sóc rừng, khai thác gỗ và đề xuất các giải pháp như làm giảm nhẹ đi, tham khảo xung quanh, tài liệu giám sát trước, cùng dân cư, chính quyền, so sánh với mức cho phép, thích ứng trong vùng...
2.3.3. Đánh giá tác động môi trường theo Bộ tiêu chuẩn của FSC.
Các nguyên tắc, tiêu chí và chỉ số của Bộ tiêu chuẩn FSC được sử dụng để đánh giá tác động môi trường theo Nguyên tắc 6: Các giá trị và tác động môi trường.
Đánh giá tác động môi trường bao gồm những ảnh hưởng tích cực, tiêu cực của tất cả các hoạt động quản lý rừng đến môi trường đất, nước, không khí, độ che phủ, tài nguyên thực vật và các giá trị về đa dạng sinh học. Các nội dung cần đánh giá được trình bày trong Bảng 01:

Bảng 01: Các nội dung cần đánh giá tác động môi trường

	Các hoạt động
	Các nguồn gây tác động đến môi trường
	Các yếu tố về môi trường có thể bị tác động

	Trồng rừng, chăm sóc, QLBV rừng
	- Loài cây, giống, dòng: Mức độ phù hợp với lập địa...?

- Phát dọn, xử lý thực bì (đốt/không đốt; cục bộ/toàn diện; cơ giới/thủ công)?

- Làm đất trồng rừng (cục bộ/toàn diện; cơ giới/thủ công)?

- Trồng rừng;

- Mùa vụ trồng rừng;

- Phòng chống cháy rừng;

- Chăm sóc và quản lý bảo vệ rừng trồng;

- Hóa chất và thuốc BVTV đã và đang sử dụng.
	· Độ che phủ (tán rừng và diện tích rừng trồng); 

· Chất lượng tài nguyên rừng (tỷ lệ sống, năng suất, chất lượng, cây phù trợ);

· Môi trường đất (gây suy thoái đất, sạt lở đất);

· Môi trường nước (nước đầu nguồn, nước ngầm, nước sinh hoạt, hành lang bảo vệ suối, hồ);

· Môi trường không khí (khói, bụi, tiếng ồn);
· Các giá trị về đa dạng sinh học bao gồm các khu vực có tầm quan trọng về sinh thái và các loài động thực vật quý hiếm, cần được bảo vệ; hành lang đa dạng ven suối và di chuyển của động vật.
· Ảnh hưởng đến đời sống của cộng đồng dân cư.

	Khai thác gỗ
	- Quy trình thủ tục (lập hồ sơ thiết kế khai thác, phê duyệt; thủ tục khai thác, phê duyệt...);

- Quy mô và diện tích dự kiến khai thác hàng năm;

- Công cụ sử dụng để chặt hạ, cắt khúc, bóc vỏ, vận xuất, vận chuyển;

- Phương thức khai thác: thủ công/cơ giới;

- Hệ thống đường vận xuất/vận chuyển; Bãi gỗ;

- Sinh hoạt của công nhân khai thác;

- Vệ sinh rừng sau khai thác;

- Nguy cơ cháy nổ;

- Thành lập tổ giám sát quy trình khai thác.
	· Độ che phủ (tán rừng và diện tích rừng trồng);

· Chất lượng tài nguyên rừng (tỷ lệ tái sinh, chất lượng);

· Môi trường đất (gây suy thoái đất, sạt lở đất);

· Môi trường nước (nước đầu nguồn, nước ngầm, nước sinh hoạt, hành lang ven suối);

· Môi trường không khí (khói, bụi, tiếng ồn, hóa chất, dầu mỡ...);
· Các giá trị về đa dạng sinh học bao gồm các khu vực có tầm quan trọng về sinh thái và các loài động thực vật nguy cấp, quý hiếm,  cần được bảo vệ; hành lang đa dạng ven suối và hành lang di chuyển của động vật.

	Xây dựng đường vận xuất, vận chuyển
	- Các hoạt động duy tu, bão dưỡng, xây dựng mới và nâng cấp đường lâm sinh;

- Hoạt động chuyển đổi kinh doanh gỗ rừng trồng gỗ lớn chu kì ngắn sang chu kỳ dài;

- Hoạt động xây dựng trụ sở làm việc mới;

- Các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ.
	· Môi trường đất (gây suy thoái đất, sạt lở, xói mòn đất);

· Môi trường nước (nước đầu nguồn, nước ngầm, nước sinh hoạt);
· Môi trường không khí (khói, bụi, tiếng ồn).
· Ảnh hưởng đến môi trường sống của động vật hoang dã.


III. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH KHU VỰC NGHIÊN CỨU
3.1.  Điều kiện tự nhiên.

3.1.1. Vị trí địa lý.

Nhóm hộ QLRBV&CCR Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa nằm trên địa bàn 2 xã: Luận Thành, Thường Xuân của tỉnh Thanh Hóa. 
- Vị trí địa lý:Từ 19043’09” đến 20007’10” vĩ độ Bắc; từ 105007’39” đến 105022’26” kinh độ Đông.

- Giáp giới:
+ Phía Bắc giáp huyện Lang Chánh.
+ Phía Tây giáp xã Bát Mọt huyện Thường Xuân.
+ Phía Nam giáp huyện Như Xuân, Triệu Sơn.
+ Phía Đông giáp huyện Ngọc Lặc, Thọ Xuân.

Thường Xuân cách trung tâm thành phố Thanh Hóa 60 km về phía Đông, cách cảng nước sâu và khu công nghiệp Nghi Sơn 100km về phía Nam. Giao thông tương đối thuận lợi cho việc vận chuyển sản phẩm lâm sản từ rừng đến nơi chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

3.1.2. Địa hình, địa mạo.


Rừng và đất lâm nghiệp được bao bọc bởi các dãy núi cao liên kết với nhau tạo thành đường biên gần khép kín. Phía Bắc là dãy núi Bù Dinh chạy dài từ Yên Nhân xuống Lương Sơn, Phía Nam là dãy Bù Ngua chạy từ xã Xuân Thắng xuống xã Xuân Lộc, nối với dãy núi Hang Lảm xã Luận Thành; địa hình thấp dần từ Tây sang Đông. Độ cao trung bình trong khu vực từ 400 - 500m so với mặt nước biển; độ dốc bình quân từ 200 - 250 có nơi cục bộ lên tới 450.

Nhìn chung địa hình tương đối phức tạp, độ chia cắt lớn, rất khó khăn trong công tác bảo vệ và phát triển rừng cũng như công tác phòng cháy chữa cháy rừng.

3.1.3 Khí hậu, thủy văn.

· Khí hậu

Nhiệt độ: Tổng nhiệt độ cả năm từ 83000C - 85000C. Biên độ nhiệt độ năm: 120C - 130C, biên độ nhiệt độ ngày 5,50C - 60C; nhiệt độ không khí trung bình trong năm là 230C - 240C, nhiệt độ trung bình tháng 1 là 15,50C - 16,50C, trung bình tháng 7 là 270C -280C, nhiệt độ cao nhất tuyệt đối chưa quá 400C.

Nắng: Trung bình hàng năm có 1648 giờ nắng, tháng có giờ nắng nhiều nhất là tháng 7, ít nhất là tháng 2. Số ngày không nắng trung bình năm là 83 ngày.

Mưa: Lượng mưa trung bình năm từ 1600mm - 2000mm, phân bố không đều, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 chiếm từ 60 - 80% lượng mưa trong năm. Các tháng có lượng mưa lớn nhất là các tháng 7, 8, 9.


Độ ẩm không khí: Độ ẩm tương đối trung bình năm là 85 - 86%. Tháng có độ ẩm cao nhất là tháng 4 khoảng 91%, tháng có độ ẩm thấp nhất là tháng 12 khoảng 80 - 83%.

Lượng bốc hơi: Lượng bốc hơi trung bình hàng năm khoảng 761- 895mm.
Tháng 7 có lượng bốc hơi lớn nhất là 131 mm, tháng 3 có lượng bốc hơi thấp nhất là 40mm.
Gió: Tốc độ gió trung bình trong năm 2,2m/s. Hướng gió thịnh hành là hướng Bắc, Đông Bắc vào mùa Đông và Đông Nam vào mùa Hạ, Gió Tây khô nóng thường xuất hiện từ tháng V đến tháng VII, có năm gió Tây xuất hiện sớm hơn hoặc kết thúc muộn hơn.


Bão: Hàng năm chịu ảnh hưởng của các cơn bão đổ bộ vào Thanh Hoá. Bình quân mỗi năm có 1 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến Thường Xuân, có những năm phải chịu ảnh hưởng tới 3 cơn, nhưng có những thời kỳ kéo dài 2 - 3 năm không bị ảnh hưởng bão. Tốc độ gió trong bão lên tới 10m/s, bão vào kèm theo mưa to gây úng lụt.
Sương mù, sương muối: Bình quân hàng năm có khoảng 20 ngày có sương mù, thường xảy ra vào khoảng tháng 2 và tháng 11, có năm sương muối xuất hiện vào tháng 12.
· Thủy văn

Trên địa bàn có các tuyến sông đị qua như: Sông Khao với chiều dài khoảng 15km, Sông Đót với chiều dài 5km, Sông Đằn với chiều dài 5km, Sông Luộc với chiều dài 4km. Ngoài ra còn có 03 hệ suối lớn như Suối Hón Luông bắt nguồn từ Lang Chánh chảy qua Lương Sơn, Ngọc Phụng đổ về sông Âm; Suối Na Nghịu bắt nguồn từ đỉnh núi Bù Dinh, Suối Bống bắt nguồn từ đỉnh Bù Ngua chảy xuống xã Xuân Lộc và nối với hang Lãm xã Luận Thành; ... Lưu lượng nước các suối này đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp, phục vụ sinh hoạt cho dân cư trong vùng và cung cấp một phần nguồn nước cho các nhà máy thủy điện trên địa bàn. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp, độ chênh cao lớn, nên tốc độ dòng chảy rất mạnh về mùa mưa thường gây ra lũ ống, lũ quét làm sạt lở đường giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân trong vùng.

3.2. Các nguồn tài nguyên

3.2.1. Tài nguyên đất.

Trên địa bàn có 3 nhóm đá mẹ chính với 9 loại đá mẹ khác nhau: Nhóm đá Mắc ma a xít và trung tính (đá Gnanit, foophiarit, Riolit, phân bố ở Bát Mọt, Xuân Lẹ, Xuân Chinh, Yên Nhân, Xuân Thắng, Tân Thành, Xuân Cao, Thọ Thanh); Nhóm đá biến chất (đá mẹ Gnai ở xã Xuân Lẹ, Xuân Chinh); Nhóm đá trầm tích (đá vôi, sa thạch, phiến thạch sét, sa phiến thạch, đá cát, phân bố ở các xã Luận Khê, Luận Thành, Tân Thành, Vạn Xuân, Xuân Cẩm, Xuân Cao, Xuân Chinh, Xuân Lộc, Xuân Thắng, Xuân Lẹ, Yên Nhân, Bát Mọt, Lương Sơn, Thọ Thanh). 

Đất gồm các loại nhóm chính sau:

- Đất Feralit màu vàng, nâu vàng phát triển trên đá Mắcma axít.

- Đất Feralit màu vàng phát triển trên đá trầm tích, biến chất.

- Đất Feralit màu vàng phát triển trên đá vôi.

- Đất Feralit mùn phát triển trên núi cao.

- Đất Feralit phát triển do trồng lúa.

3.2.2. Tài nguyên nước

Sông Đặt, Sông Đằn có tổng chiều dài gần 100km; có diện tích lưu vực khoảng 55 nghìn ha; tổng lượng dòng chảy lớn khoảng 1.276.488x106m3. Thuỷ văn phân bố không đều, tập trung vào mùa mưa nên thường gây ra lũ quét, sạt lở, xói mòn nghiêm trọng nếu không có độ che phủ. 

3.2.3. Tài nguyên rừng

Theo số liệu thống kê quy hoạch đất đai: Thường Xuân hiện có 57.256,34 ha rừng, trong đó: Rừng trồng 6.368, 44 ha; Rừng tự nhiên: 50.885,90 ha.

Rừng thuộc huyện Thường Xuân có nhiều loại gỗ và động vật quý hiếm. Lượng tăng trưởng và phục hồi nhanh. Tuy nhiên hiện tại một số loài quý hiếm và thú đang có nguy cơ sụt giảm nhanh do sự khai thác chưa hợp lý của con người.

Trữ lượng gỗ toàn bộ rừng thuộc huyện Thường Xuân ước tính khoảng 1,13 triệu m3. Trong đó, trữ lượng rừng tự nhiên có 0.69 triệu m3 , trữ lượng gỗ rừng trồng có khoảng 0,4 triệu m3 và có khoảng 31.430 triệu cây tre nứa chiếm số còn lại.

Rừng và sản xuất lâm nghiệp chiếm tỷ lệ lớn trong huyện, có ý nghĩa rất lớn trong đường lối chiến lược phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với an ninh quốc phòng và cảnh quan môi trường, trong hợp tác quốc tế trong giai đoạn này.

Thảm thực vật phong phú có tới 752 loài thực vật, trong đó có 500 loài có giá trị kinh tế cao. Cụ thể:

- Nhóm cây gỗ Vù Hương, Lát Hoa, Lim Xanh, Pơ Mu, Gụ mật, Sến mật,...

- Nhóm họ dầu nhựa: 23 loài như: Trầm gió, Màng tang, Bời lời, Quế,...

- Nhóm cây làm thuốc: 156 loài như: Thổ phục linh, Thảo quyết minh, Mã tiền,...

- Nhóm cây ăn được: 40 loài như: Trám, Sấu, Sim, Bứa,...

- Nhóm cây dùng đan lát cho sợi: 23 loài như: Tre, Nứa, Song, Mây,...

- Nhóm cây cảnh bóng mát: 80 loài như: Hải đường, Cau vua, Kim giao,...


Thường Xuân có động vật hoang dã đa dạng và phong phú, hiện còn 55 loài thú, 8 bộ, 25 họ.


Các loài thú lớn như: Bò tót, Nai, Sói, Gấu ngựa, Gấu chó, Bộ linh trưởng, Khỉ mặt đỏ, Khỉ mặt vàng, Khỉ mặt trắng, Culi,...


Thú hệ chim có tới 136 loài, 11 bộ, 29 họ gồm: Gà rừng, Gà lôi trắng, Hồng hoàng,...
3.2.4. Tài nguyên khoáng sản

Thường Xuân có nhiều loại khoáng sản: Mỏ thiếc Ngọc Phụng, Mỏ Cao lanh ở Dốc Cáy - Lương Sơn và Luận Thành, đát sét làm gạch ở Ngọc Phụng, Xuân Dương, Tân Thành, Thạch anh ở Xuân Lẹ, đá vôi trữ lượng lớn ở các xã Xuân Cao, Luận Khê, Luận Thành, Tân Thành, Xuân Lộc, Vạn Xuân, Xuân Mỹ, Bát Mọt.

3.2.5. Tài nguyên du lịch, văn hóa

Thường Xuân có 3 dân tộc chủ yếu là Thái, Mường, Kinh cùng sinh sống. Mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa riêng, nhất là các lễ hội, dân ca, dân vũ, trang phục, ẩm thực, nếp nhà sàn truyền thống của các dân tộc Thái, Mường... Bên cạnh đó, huyện còn có các di tích, thác nước đẹp, như đền Cửa Đặt; đền Cô Ba; di tích lịch sử, văn hóa địa điểm Hội thề Lũng Nhai; di tích kiến trúc nghệ thuật đình làng Hồ; thác Thiên Thủy; thác Trai Gái; thác Hón Yên... Đặc biệt, huyện còn có Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên với hệ thống động, thực vật phong phú, đa dạng, cảnh quan núi rừng hùng vĩ, khí hậu mát mẻ...

Những giá trị văn hóa truyền thống, cảnh quan thiên nhiên thơ mộng là điều kiện quan trọng để Thường Xuân phát triển du lịch. Vì vậy, nhiều năm qua Thường Xuân đã tăng cường công tác quảng bá các tiềm năng phát triển du lịch gắn với gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, thu hút đầu tư phát triển du lịch. Đồng thời thành lập, duy trì và phát huy các đội văn nghệ dân gian phục vụ nhu cầu của du khách.

Những năm gần đây nhận thấy địa phương có tiềm năng phát triển du lịch, Thường Xuân đã khuyến khích các gia đình có điều kiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cải tạo cảnh quan môi trường để thu hút khách đến tham quan, trải nghiệm. Đồng thời chỉ đạo một số khu phố có điều kiện phát triển du lịch thành lập các đội văn nghệ phục vụ nhu cầu của du khách. Đây là cách để Thường Xuân quảng bá nét văn hóa truyền thống đến với du khách thập phương, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho một số lao động, góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

3.3. Điều kiện kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu

3.3.1. Điều kiện kinh tế khu vực


a) Kinh tế

Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 948 tỉ đồng, bằng 100,2% kế hoạch và tăng 04% so với cùng kỳ. Tổng diện tích gieo trồng đạt 10.776 ha, vượt 1,32% kế hoạch và tăng 1,6% so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 36.295 tấn, vượt 6,75% kế hoạch; tích tụ, tập trung đất đai được 300 ha, bằng 100% kế hoạch; trồng rừng tập trung đạt 1.709 ha, vượt 13,93% kế hoạch; diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC trên địa bàn đạt 4.794,2 ha. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) và sản phẩm OCOP được quan tâm; đến nay, toàn huyện có 07 xã đạt chuẩn NTM và 14 sản phẩm OCOP.
Trong những năm gần đây, nền kinh tế trong vùng đã đạt được những thành tựu đáng kể, đời sống nhân dân từng bước nâng cao, các hoạt động kinh tế chính:

+ Hoạt động sản xuất lâm nghiệp: Bảo vệ rừng, trồng rừng, khai thác gỗ rừng trồng và lâm sản ngoài gỗ.

+ Hoạt động sản xuất nông nghiệp: Thâm canh trồng cây lúa nước, cây mía, cây sắn và cây dược liệu.

+ Hoạt động chăn nuôi: Trâu, bò, rê, lợn, gà, vịt, cá, …
+ Hoạt động buôn bán nhỏ: Các cửa hàng tạp hóa phục vụ các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu của người dân.

+ Hoạt động công nghiệp: Một bộ phận dân số trẻ trong độ tuổi lao động làm công trong các nhà máy, xưởng sơ chế, chế biến nông sản, may mặc, …

- Thu nhập đời sống dân cư
Qua điều tra phỏng vấn các hộ gia đình sống trên địa bàn cho thấy thu nhập của các hộ gia đình chủ yếu thông qua các hoạt động mang lại nguồn chính sau đây:
+Thu nhập từ các hoạt động bảo vệ rừng, dịch vụ môi trường rừng, sản xuất, khai thác kinh doanh rừng: 25-35%.

+ Thu nhập từ sản xuất nông nghiệp: 15-20%

+ Thu nhập từ chăn nuôi: 20%.

+ Thu nhập từ buôn bán nhỏ: 5%.
+ Thu nhập từ làm thuê cho các nhà máy, xí nghiệp: 20%.

+ Thu nhập từ các nguồn khác: 5%.
b) Công nghiệp, xây dựng:
Giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng đạt 2.011 tỉ đồng, bằng 100,7% kế hoạch và tăng 07% so với cùng kỳ; doanh thu các nhà máy sản xuất công nghiệp và cụm công nghiệp ước đạt 971,06 tỉ đồng. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt 1.290 tỉ đồng, tăng 04% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt 2.030 tỉ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu ước đạt 3,2 triệu USD, tăng 19% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.660,6 tỉ đồng, vượt 98,7% dự toán và tăng 21,8% so với cùng kỳ, trong đó: thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 111,6 tỉ đồng, bằng 71,2% so với dự toán và bằng 97,2% so với cùng kỳ. 
. 

3.3.2. Điều kiện xã hội khu vực

a) Giáo dục - đào tạo:
· Giáo dục và đào tạo: Mạng lưới cơ sở trường học từ khối mầm non đến Trung học đã được xây dựng trên khắp địa bàn các xã, đội ngũ giáo viên đã được chuẩn hóa theo quy định của ngành giáo dục.Tính đến năm 2019 trên địa bàn đã hoàn thành chương trình phổ cập tiểu học. Tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 98,7%; tỷ lệ học sinh được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; tỷ lệ học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS đạt 99,7%; Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện có 01 Trung tâm GDTX&DN chịu trách nhiệm về giáo dục bổ túc văn hoá và 01 Trung tâm đào tạo nghề cho lao động đáp ứng được nhu cầu đào tạo nghề tại huyện, số lao động được dạy nghề: 8631/39.630 người, đạt 21,78%.

· Y tế: Trên địa bàn các xã đều có các Trạm y tế, trung tâm huyện có Bệnh viện đa khoa cấp huyện, có đội ngủ y bác sỹ, máy móc thiết bị phục vụ tốt nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn.

·  Văn hóa:Trên địa bàn huyện có 04 trạm phát lại truyền hình, tỷ lệ dân số được xem truyền hình đạt 90%; trang thiết bị của các trạm thu phát lại truyền hình còn thiếu, công suất nhỏ chỉ thu, phát được 2 kênh truyền hình VTV1 và VTV3; có 17/17 số xã, bản có loa phát thanh công cộng, 90% dân số được nghe đài; trên địa bàn có 16.520 gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa các cấp; 188 đơn vị được công nhận, giữ vững danh hiệu làng văn hóa.


b) Văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch:
Thường Xuân có các lễ hội như Nàng Han, Cửa Đạt (Cửa Đặt); lễ hội cơm mới; lễ hội đua thuyền. Nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống được đồng bào DTTS gìn giữ thông qua trang phục, ẩm thực, nhà ở, lễ tục... Ở các xã Xuân Lẹ, Vạn Xuân đã thành lập được tổ hợp tác dệt thổ cẩm khôi phục phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái. Ở bản Mạ (khu phố Thanh Xuân), xã Thường Xuân và bản Vịn, xã Bát Mọt nhờ phát huy tiềm năng, lợi thế đã và đang trở thành điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn tại Thường Xuân.

Trong đồng bào DTTS, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến thường xuyên tuyên truyền, vận động đồng bào gìn giữ phong tục tập quán, truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao, lễ hội và xây dựng gia đình văn hóa, dòng họ hiếu học... Cụ thể như bà Hà Thị Hòa, dân tộc Thái, Chủ tịch Hội LHPN xã Ngọc Phụng cũ, luôn tích cực vận động hội viên đóng góp, ủng hộ ngày công, tài sản xây dựng các nhà văn hóa thôn; tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thành lập các câu lạc bộ thu hút hội viên tham gia, truyền dạy văn hóa, thể thao truyền thống như hát khặp, ném còn, kéo co...

Ở xã Xuân Lẹ, chị Vi Thị Luyến, Chủ tịch Hội LHPN xã, luôn tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thành lập tổ hợp tác dệt thổ cẩm xã Xuân Lẹ với mong muốn khôi phục, giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái, phục vụ đời sống người dân trong bản. Tuyên truyền người dân thực hiện mô hình nhóm trồng dâu, nuôi tằm, lấy tơ nhằm chủ động về nguyên liệu để phục vụ cho dệt thổ cẩm, vừa tạo việc làm, tăng thu nhập cho các hộ dân; thực hiện trồng quế, làm vườn ươm quế ở các thôn Liên Sơn, Xuân Sơn, Bọng Nàng.

Ở bản Mạ (khu phố Thanh Xuân), thị trấn Thường Xuân, gia đình chị Hà Thị Tuyến là một trong những hộ đầu tiên làm du lịch cộng đồng. Bản Mạ có 54 hộ, hơn 300 nhân khẩu, bản mang vẻ đẹp nguyên sơ đậm bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái, bà con gìn giữ nghề truyền thống như thêu, dệt thổ cẩm, đan lát. Hiện, bản có hơn 40 ngôi nhà sàn cổ đang được bảo tồn và gìn giữ. Bản Mạ đã thành lập đội văn nghệ truyền thống chuyên biểu diễn, giới thiệu đến du khách những bài múa hát truyền thống của dân tộc Thái. Những tiềm năng, thế mạnh của bản Mạ góp phần nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) ở địa phương.

Những năm qua, Thường Xuân phát huy các lễ hội truyền thống, các di sản văn hóa đã được xếp hạng; bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Thái, người Mường gắn xây dựng gia đình, cộng đồng, phát triển du lịch; thực hiện tốt hương ước thôn bản, xóa bỏ hủ tục gây tốn kém; xây dựng gia đình văn hóa, thể thao. Đặc biệt, Dự án 6 về Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ 2021-2025 theo Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, được triển khai tại huyện Thường Xuân đã và đang góp phần tạo chuyển biến tích cực trong việc bảo tồn, gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống.

Đến nay, đời sống văn hóa tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Năm 2024, đã có 9 nhà văn hóa được đầu tư cải tạo, sửa chữa; số hộ được công nhận gia đình văn hóa đạt 74,2%; số thôn, bản, tổ dân phố được công nhận văn hóa đạt 67,7%, vượt kế hoạch 2,6%; triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia gắn với Đề án Bảo tồn tiếng nói, chữ viết, nghệ thuật trình diễn dân gian và hoạt động lễ hội tiêu biểu của dân tộc Thái thông qua các mô hình, các câu lạc bộ văn hóa truyền thống; hoạt động lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách thập phương thông qua việc tổ chức lễ hội đền Cửa Đặt, đặc biệt là lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Lễ hội nàng Han).

Giai đoạn 2024-2029, huyện Thường Xuân tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế, phát triển KT-XH nhanh và bền vững; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch, góp phần thực hiện Đề án phát triển du lịch cộng đồng huyện Thường Xuân đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Phấn đấu, đến năm 2029, trên 50% thôn bản có đội văn hóa, văn nghệ truyền thống hoạt động thường xuyên, chất lượng.
c) Công tác Dân số:
Toàn huyện có 22.956 hộ với hơn 100.000 người, gồm 3 dân tộc: Thái, Kinh, Mường, trong đó dân tộc kinh chiếm 50,8%; dân tộc Thái chiếm 39%, dân tộc Mường chiếm 10,2%. Những năm qua, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Thường Xuân đã và đang gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, khai thác tiềm năng, lợi thế gắn với phát triển du lịch.

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

4.1. Đặc điểm tình hình Nhóm hộ QLRBV và CCR Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa
4.1.1. Tổ chức nhóm  hộ QLRBV và chứng chỉ rừng
Nhóm hộ QLRBV và CCR Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa là tổ chức tự nguyện, hoạt động theo Quy chế QLRBV, sử dụng tư cách pháp nhân và con dấu của Công ty TNHH Forestry NB để giao dịch. Công ty TNHH Forestry NB, đóng vai trò là Chủ thể Nhóm, đại diện cho Nhóm để nắm giữ chứng chỉ rừng.  Nhóm là một tổ chức được liên kết từ các Nhóm tại các xã/thôn. Các liên kết này được quản lý theo một tổ chức được chia thành 3 cấp: (1) Ban quản lý Nhóm hộ, (2) Nhóm hộ cấp xã là đơn vị quản lý cấp xã trực tiếp quản lý, giám sát và triển khai thực hiện QLRBV của các Nhóm cấp thôn; (3) Nhóm cấp hộ gia đình cấp thôn thực hiện giám sát và triển khai thực hiện QLRBV của chính Nhóm mình. Phối hợp với Nhóm xã trong việc quản lý; Hỗ trợ thực hiện các hoạt động đáp ứng yêu cầu FSC.
Bảng 02: Bảng tổng hợp diện tích tham gia Nhóm hộ QLRBV và CCR Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa
	TT
	Xã
	Số lượng 

lô rừng
	Số lượng 

chủ rừng
	Diện tích ĐK

CCR 

(ha)
	Diện tích

HLVS (ha)

	1
	Thường Xuân
	237
	169
	367,58
	3,89

	2
	Luận Thành
	2.787
	1.639
	2.594,19
	32,93

	3
	Tổng
	3.024
	1.808
	2.961,77
	36,82


4.1.2. Một số nét về quản lý rừng của hộ thành viên 
a. Loại rừng và quy mô quản lý rừng của hộ gia đình
Hiện trạng sử dụng đất của Nhóm hộ QLRBV và CCR Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa bao gồm: 

- Đất rừng sản xuất: Thuộc sở hữu của các hộ gia đình tham gia Nhóm và diện tích đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên do cộng đồng thôn quản lý, bảo vệ.  

b. Loài cây và cây giống trồng rừng
Loài cây trồng rừng chủ yếu của các hộ gia đình gồm Keo tai tượng, Keo lại, Bồ đề và Bạch đàn. Giống cây trồng rừng được các hộ dân tự mua ở cơ sở sản xuất trong huyện hoặc các nơi khác chuyển đến. Vườm ươm và quy trình sản xuất cây giống chưa đáp ứng yêu cầu về chất lượng, về quản lý giống cây trồng. 
Bảng 03: Diện tích rừng trồng theo loài cây của Nhóm hộ  QLRBV và CCR Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa
	Loài cây
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Tổng

	Keo Lai
	1,84
	0,94
	3,67
	
	4,84
	11,09
	26,65
	49,03

	Keo tai tượng
	39,09
	70,9
	243,74
	435,37
	964,27
	610,29
	549,08
	2.912,74

	Tổng
	40,93
	71,84
	247,41
	435,37
	969,11
	621,38
	575,73
	2.961,77


c. Trồng rừng
- Phương thức và phương pháp trồng rừng: 
Rừng được trồng từ năm 2019 đến 2025, phần lớn rừng Keo tai tượng, Keo lai được trồng thuần loài. Đối với rừng Keo được trồng bằng cây con có bầu . Mật độ trồng thường từ 2.500 - 3.000 cây/ha; thời vụ trồng rừng chính từ tháng 01 đến tháng 04 hàng năm.
- Phương pháp xử lý thực bì và cuốc hố

Những diện tích có thực bì là cây bụi hoặc cành nhánh để lại sau khai thác thường được các hộ phát đốt toàn diện trước khi cuốc hố, việc phát đốt chưa có kiểm soát, ảnh hưởng đến bảo vệ đa dạng sinh học và phòng chống cháy rừng. Hố trồng rừng được cuốc theo phương pháp thủ công.
- Hiện tại rừng trồng của các hộ sinh trưởng, phát triển tốt, các hộ dân cho biết trong những năm qua rừng trồng của họ, chủ yếu rừng trồng Keo có bị ảnh hưởng bởi sâu bệnh hại như bệnh chết héo ở cây trồng cả rừng mới trồng và rừng chuẩn bị khai thác. Tuy nhiên, các hộ chưa sử dụng các biện pháp sử dụng các loài thuốc, hóa chất để diệt trừ sâu bệnh hại trên rừng. 

d. Chăm sóc và bảo vệ rừng
Chủ yếu là phát cỏ, cây bụi quanh gốc, gỡ bỏ dây leo từ năm thứ nhất đến năm thứ 3; rừng không được tỉa thưa. Bảo vệ rừng chủ yếu được kết hợp chăm sóc rừng, kiểm tra, nắm tình hình rừng, phát hiện sâu bệnh hại hoặc rừng bị xâm hại nhưng chưa có giải pháp xử lý, ngăn chặn.
e. Khai thác và tiêu thụ lâm sản
- Phương thức khai thác: Chặt trắng theo từng lô/diện tích của từng hộ. Khai thác thủ công, dụng cụ chặt hạ là cưa xăng; vận xuất bằng vác vai, nơi có độ dốc lớn được tận dụng để lao gỗ; đường vận chuyển thường đến tận chân lô, tùy từng nơi việc vận chuyển có thể bằng ô tô hoặc xe công nông cải hoán. 

- Tiêu thụ: Tùy khả năng về lao động, thiết bị mà hộ áp dụng một trong 2 hình thức (i) bán cây đứng, bán toàn bộ cây rừng, người mua có trách nhiệm tổ chức khai thác, vận xuất, vận chuyển và chi phí hành chính việc khai thác, vận chuyển. (ii) hộ tự tổ chức khai thác, phân loại gỗ và tiêu thụ. Hình thức thứ nhất được áp dụng phổ biến ở các xã.
g. Tổ chức quản lý rừng
- Lao động bình quân trong mỗi hộ là 3 lao động, hộ nhiều nhất có 5 lao động. Việc trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng có 02 hình thức (i) các hộ sử dụng lao động trong gia đình đối với các hộ có diện tích nhỏ; (ii) đối với các có diện tích lớn phần lớn thuê lao động mùa vụ tại địa phương để làm đất hoặc trồng, chăm sóc rừng.
- Đầu tư trồng rừng: Phần lớn các hộ đều tự đầu tư vốn để trồng rừng
- Về tổ chức quản lý rừng, các hộ tự chủ trong việc trồng, chăm sóc, bảo về và tiêu thụ sản phẩm. Khi chưa thành lập Nhóm hộ chứng chỉ rừng, giữa các hộ không có mối quan hệ ràng buộc nào trong việc quản lý rừng, trồng, khai thác và tiêu thụ sản phẩm.
4.2. Đánh giá sự ảnh hưởng của các hoạt động sản xuất lâm nghiệp đến môi trường.

4.2.1.Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá

Dựa trên điều kiện thực tế tại địa phương và Bộ tiêu chuẩn Quản lý rừng bền vững FSC cho các hộ tiểu điền ở Việt Nam, nhóm nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ ảnh hưởng của hoạt động sản xuất lâm nghiệp đến môi trường. Dựa vào bộ tiêu chí đã được xây dựng, nhóm đánh giá sẽ tiến hành phỏng vấn các bên liên quan và điều tra hiện trường để có cơ sở phân tích và kết luận sự ảnh hưởng của các hoạt động sản xuất lâm nghiệp đến các yếu tố môi trường. Kết quả được trình bày tại bảng 4.1:

Bảng 04. Các tiêu chí và mức độ ảnh hưởng của hoạt động sản xuất lâm nghiệp đến môi trường

	Yếu tố môi trường
	Mức độ ảnh hưởng

	
	Rất ảnh hưởng
	Ảnh hưởng
	Ít ảnh hưởng

	Đất đai

	- Xói mòn đất
	Tạo thành dòng chảy và tạo thành khe nứt trên bề mặt đường, bãi gỗ, mặt rừng vào mùa mưa.
	Trôi đất trên bề mặt đường, mặt
rừng, xe đi vàomùa mưa. 
	Không có hiện tượng tạo vết trôi lớp đất phủ trên mặt đường, mặt rừng

	- Sạt lở đất
	Sụt lún nền đường, trôi nền đường, sạt nền đường ô tô, trôi nền đường, sụt lở ở khu khai thác và vùng lân cận
	Có hiện tượng sụt lở, sạt nềnđường cục bộ, sụt lở đất cục bộ trong khu khai thác
	Không có hiện tượng sụt lỡ đáng

	- Độ màu mỡ của đất
	Làm trôi lượng mùn và ảnh hưởng đến năng suất cây trồng rõ rệt
	Ảnh
hưởng
đến năng suất cây trồng
	Ít hoặt không ảnh hưởng đến năng suất cây trồng

	- Thay đổi hiện trạng sử dụng đất vùng lân cận
	Làm thay đổi mục đích sử dụng đất, thay đổi cơ cấu cây trồng ở vùng lân cận
	Làm thay đổi mục đích sử dụng đất, thay đổi cơ cấu cây trồng ở một vài nơi
	Mục đích sử dụng đất và cơ cấu cây trồng cơ bản không thay đổi nhiều

	Nguồn nước

	- Lượng nước
	Làm giảm lượng nước trong khe suối rõ rệt
	Lượng nước có suy giảm như mực nước trong suối thấp hơn chút ít
	Mực nước hầu như không thay đổi

	- Khả năng thoát nước của khe suối
	Giảm tốc độ thoát nước của hầu hết các khe suối một cách rõ rệt
	Giảm tốc độ thoát nước của khe suối ở một số đoạn nhất định
	Khả năng thoát nước của khe suối không thay đổi

	Độ
đục
của nước
	Nước trong khe suối đục nhiều và gây đục cả nguồn nước ở vùng hạ lưu
	Nước trong khe suối đục nhưng không ảnh hưởng đến nguồn nước ở vùng hạ lưu
	Nước khe suối vẫn giữ được độ trong

	Thay đổi hiện trạng của khe suối
	Thay đổi kích thước của khe suối
	Thay đổi kích thước của khe suối nhưng không rõ nét
	Không thay đổi kích thước của khe suối

	Đa dạng sinh học

	Đa dạng hệ sinh thái
	Làm suy giảm hệ sinh thái dẫn đến làm mất giá trị khoa học/sinh thái/văn hóa của dịch vụ hệ sinh thái
	Có ảnh hưởng đến hệ sinh thái nhưng không làm giá trị khoa học/sinh thái/ văn hóa của dịch vụ hệ sinh thái
	Không ảnh hưởng đến hệ sinh thái

	Đa dạng loài
	Thiệt hại đến quần thể loài
	Có ảnh hưởng đến quần
thể loài nhưng không gây thiệt hại
	Không ảnh hưởng đến quần thể loài

	Đa dạng gen
	Tuyệt chủng một loài đặc hữu bản địa có giá trị khoa học, sinh học hoặc giá trị văn hóa
	Có ảnh hưởng đến loài đặc hữu bản địa
	Không ảnh hưởng đến loài đặc hữu bản địa có giá trị khoa học, sinh học hoặc giá trị văn hóa


4.2.2. Ảnh hưởng của các hoạt động sản xuất lâm nghiệp đến các yếu tố môi trường

Các hoạt động sản xuất lâm nghiệp được xác định bao gồm: hoạt động xử lý thực bì, làm đất, trồng cây, chăm sóc rừng, khai thác, vệ sinh sau khai thác, vận xuất, vận chuyển. Kết quả tổng hợp ảnh hưởng của các hoạt động sản xuất lâm nghiệp đến các yếu tố môi trường được trình bày tại bảng 05.
Bảng 05:  Tổng hợp các hoạt động sản xuất lâm nghiệp tác động đến môi trường

	Nội dung
	Hoạt động
	Tác động tích cực
	Tác động tiêu cực

	Xử lý thực bì trước khi trồng
	Đốt
	
	X

	
	Đào gốc
	
	X

	Làm đất
	Đào hố thủ công
	X
	

	
	Đào hố cơ giới
	X
	X

	Trồng cây
	Bón lót
	X
	X

	
	Túi bầu polime
	
	X

	
	Chừa hành lang ven suối
	X
	

	Chăm sóc rừng
	Bón thúc
	X
	X

	
	Tỉa thưa
	X
	

	Khai thác
	Làm đường lâm sinh
	
	X

	
	Chặt hạ cây bằng cưa xăng
	
	X

	Vệ sinh sau khai thác
	Cành nhánh để lại tại rừng
	X
	X

	
	Gốc cây chừa lại không đào bỏ
	X
	

	
	Bóc vỏ
	X
	X

	Vận xuất, vận chuyển
	Vận chuyển gỗ ra khỏi rừng
	
	X

	
	Vận chuyển gỗ về điểm mua bán
	
	X

	
	Thả gỗ lao dốc tập kết
	
	X

	Rác thải sinh hoạt
khi trồng rừng
	Bao bì ni lon, hộp cơm, chai nhựa
đựng nước
	
	X


4.3. Đánh giá các tác động tích cực

Các hoạt động sản xuất lâm nghiệp có ảnh hưởng đến môi trường bao gồm hoạt động xử lý thực bì trước trồng rừng, làm đất, trồng cây, chăm sóc, khai thác và vận xuất vận chuyển. Các hoạt động này tác động đến môi trường có thể thấy rõ mặt tích cực hiện tại trước mắt và cũng có những tác động tích cực tiềm ẩn lâu dài.

Qua khảo sát phỏng vấn và tiến hành đánh giá thực địa, chúng tôi tổng hợp các tác động tích cực của hoạt động sản xuất kinh doanh rừng như sau:

Bảng 06:  Tác động tích cực của các hoạt động sản xuất kinh doanh rừng đến môi trường

	Nội dung
	Hoạt động
	Tác động tích cực hiện tại
	Tác động tích cực lâu dài

	Làm đất
	Đào hố thủ công
	X
	X

	
	Đào hố cơ giới
	X
	

	Trồng cây
	Bón lót
	X
	

	
	Chừa hành lang ven suối
	X
	X

	Chăm sóc rừng
	Bón thúc
	X
	

	
	Tỉa thưa
	
	X

	Vệ sinh sau khai thác
	Cành, nhánh, ngọn được để lại tại rừng
	
	X

	
	Gốc cây chừa lại không đào bỏ
	
	X


Khi tham gia vào nhóm chứng chỉ rừng, người dân đã thực hiện các phương án, giải pháp quản lý rừng bền vững. Để được cấp chứng chỉ rừng cần tuân thủ các nguyên tắc và tiêu chí của tiêu chuẩn FSC liên quan đến việc xử lý thực bì không đốt, không được sử dụng các loại thuốc hóa học nằm trong danh mục cấm, bảo vệ và làm giàu đai xanh, vùng đệm ven khe suối, ao hồ, hạn chế mở đường, khai thác tác động thấp…đã góp phần rất lớn trong việc chống thoái hóa đất, hạn chế xói mòn và sạt lở đất, duy trì tính chất lý hóa tính của đất cũng như tăng độ phì cho đất, đảm bảo tính bền vững cho những hoạt động kinh doanh rừng ở những chu kì tiếp theo và về lâu dài.

Việc làm đất theo phương thức đào hố thủ công là một phương thức truyền thống của người dân trên địa bàn đánh giá, đào hố thủ công theo quy cách 15 x 15 x 15 cm hoặc 20 x 20 x20 cm ít ảnh hưởng đến kết cấu đất, hiện tượng rửa trôi ít xảy ra.

Trong quá trình trồng và chăm sóc rừng có nhiều hộ gia đình đã tiến hành bón lót, bón thúc việc làm này có tác dụng tích cực trước mắt cho cây trồng và về lâu dài tài nguyên đất ở khu vực cũng sẽ được bổ sung và duy trì dinh dưỡng, ít xảy ra hiện tượng thoái hoá đất khi canh tác với cường độ cao, tuy nhiên phải đảm bảo rằng thành phần phân bón nằm trong danh lục cho phép của pháp luật Việt nam và tiêu chuẩn FSC, bên cạnh đó nguồn gốc xuất xứ của thuốc phải đảm bảo tính rõ ràng đồng thời tuân thủ các nguyên tắc về sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật.

Sau khai thác cành nhỏ, nhánh, ngọn cây và gốc chặt được người dân để tại rừng, xét về khía cạnh môi trường, đây là hoạt động có ý nghĩa đến việc bảo vệ đất, tầng đất mặt được lớp thảm tươi bao phủ sẽ hạn chế việc xói mòn rửa trôi, đồng thời sẽ hạn chế được sự xuất hiện của các loài cây ưa sáng. Về lâu dài khi các vật liệu này phân huỷ sẽ tăng thêm độ mùn cho tầng đất mặt. Qua khảo sát hiện trường, nhóm đánh giá nhận thấy: Một số người dân đã ý thức được việc xử lý thực bì trước khi trồng rừng và sau khi khai thác, hạn chế việc sử dụng lửa để đốt thực bì, cành nhánh sau khai thác được gom lại làm đường ranh giới hoặc để khô và phân huỷ tự nhiên.

Hình 01: Hiện trường chuẩn bị trồng rừng của nhóm hộ
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Bên cạnh đó việc người dân để lại gốc cây không tiến hành đào bỏ khi trồng rừng sẽ có tác dụng nhiều mặt đến môi trường đất. Thứ nhất, không làm phá vỡ kết cấu đất nếu không đào gốc và hạn chế được hiện tượng rửa trôi đất khi mưa xuống. Thứ hai, sau 1 chu kỳ trồng rừng gốc cây để lại sẽ tự phân huỷ và tăng lượng mùn cho đất.

Đối với sự đa dạng sinh học các loài động thực vật, rừng đóng vai trò quan trọng cho sự sinh trưởng và phát triển của các loài. Rừng được cấp chứng chỉ phải đảm bảo tiêu chí là duy trì và làm giàu các đai xanh vùng đệm, bảo vệ các dạng sinh cảnh dễ bị tổn thương, dành một phần diện tích nhất định để phục hồi rừng. Kết quả của hoạt động này sẽ tạo ra các mảng rừng tự nhiên là môi trường sống cho các loài.

Trong quá trình khảo sát điều tra, chúng tôi nhận thấy người dân đã có ý thức bảo vệ hành lang ven suối, không tiến hành trồng rừng sát mép suối mà đã có chừa thảm thực vật tự nhiên ven suối, điều này có ý nghĩa tích cực đối với nguồn nước trong khu vực, dòng chảy ổn định không bị sạt lỡ gây hiện tượng mở rộng dòng chảy. Tuy nhiên trong quá trình đi thực địa nhóm đánh giá vẫn còn bắt gặp một số diện tích rừng được người dân trồng sát mép suối, tiến hành phỏng vấn thì được biết diện tích này được trồng trước khi người dân tham gia vào nhóm chứng chỉ rừng, đồng thời khi tiến hành khai thác họ sẽ để lại những hàng cây gần mép khe suối nhằm bảo vệ khe suối.

Hình 02: Hiện trường rừng chuẩn bị khai thác 
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4.4. Đánh giá các tác động tiêu cực

Kết quả xác định các tác động tiêu cực của hoạt động sản xuất lâm nghiệp đến môi trường được trình bày tại bảng 07
Bảng 07: Tác động tiêu cực của hoạt động sản xuất lâm nghiệp đến môi trường

	Nội dung
	Hoạt động
	Mt đất
	MT nước
	MT không khí

	Xử lý thực bì trước khi trồng
	Đốt
	X
	
	X

	
	Sử dụng thuốc
	X
	X
	X

	
	Đào gốc
	X
	
	

	Trồng cây
	Xé túi bầu
	X
	X
	

	
	Bón lót
	X
	X
	

	Chăm sóc rừng
	Bón thúc
	X
	X
	

	Khai thác
	Làm đường lâm sinh
	X
	X
	

	
	Chặt hạ cây bằng cưa xăng
	X
	X
	

	Vệ sinh sau khai thác
	Bóc vỏ
	
	X
	

	Vận xuất, vận chuyển
	Thả gỗ lao dốc tập kết
	X
	X
	

	
	Vận chuyển gỗ ra khỏi rừng
	X
	
	

	
	Vận chuyển gỗ về điểm mua bán
	X
	
	

	Rác thải trong sinh hoạt khi trồng rừng
	Bao bì ni lon, hộp cơm, chai nhựa đựng nước
	X
	X
	


Trong các yếu tố môi trường, đất là yếu tố bị ảnh hưởng nhiều nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh lâm nghiệp vì đây là môi trường chính của cây rừng, bên cạnh đó môi trường nước ít bị ảnh hưởng hơn tuy nhiên vẫn có ảnh hưởng nhất định, ảnh hưởng chủ yếu đến môi trường nước ở khía cạnh chất lượng nước (nước bị ô nhiễm) nếu việc sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật không tuân thủ các tiêu chuẩn quy định. Môi trường không khí là yếu tố ít bị ảnh hưởng nhất, nếu cháy rừng xảy ra hoặc người dân đốt thực bì với cường độ lớn thì môi trường không khí sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng bởi khói bụi và các chất khí thải ra môi trường.

Hình 03: Một số hiện trạng rừng trồng Keo tại nhóm hộ
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a. Hoạt động đốt thực bì trước khi trồng rừng và sau khai thác
Qua điều tra phỏng vấn, vẫn còn tình trạng người dân xử lý thực bì trước khi trồng rừng bằng cách đốt để giải phóng mặt bằng. Điều này làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng đất ở khu vực này, các nghiên cứu cho thấy rằng, khi mặt đất bị đốt nóng, nhiệt độ đất tăng lên sẽ dẫn đến cấu trúc vật lý của đất bị phá vỡ, đất dễ bị xói mòn rửa trôi, đất thay đổi sẫm màu hơn dẫn đến khả năng hấp thụ nhiệt lớn, làm cho nhiệt độ đất càng nóng lên. Đồng thời đốt thực bì làm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí, ảnh hưởng đến tài nguyên sinh vật dưới đất, trên mặt đất và các khu vực lân cận.

Địa bàn đánh giá là khu vực có khí hậu khắc nghiệt, nắng nóng vào mùa khô, nền nhiệt độ vào mùa cháy rừng rất cao, cùng với sự ảnh hưởng của gió khô nóng nên nguy cơ xảy ra cháy rừng luôn ở cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Khi xảy ra cháy rừng thường cháy lớn và để lại thiệt hại nặng cho chủ rừng.

b. Rác thải túi bầu trong quá trình trồng rừng
Khi tiến hành trồng rừng, người trồng rừng xé vỏ túi bầu và vất lại tại rừng không thu gom hoặc thu gom không hết, dẫn đến nguy cơ ô nhiễm môi trường đất rất nghiêm trọng, nếu không thu gom thì nó sẽ chôn vùi trong đất và sẽ khó phân huỷ, từ đó dẫn đến chất lượng đất bị suy giảm nghiêm trọng. Các nhà khoa học trên thế giới cho biết, tác hại nguy hiểm nhất của túi nilon tới môi trường chính là tính chất rất khó phân hủy trong điều kiện tự nhiên. Chiếc túi nilon nhỏ bé và mỏng manh như vậy nhưng lại có quá trình phân hủy có thể kéo dài nếu không bị tác động của ánh sáng mặt trời. Sự tồn tại của nó trong môi trường sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đất và nước, bởi túi nilon lẫn vào đất sẽ làm thay đổi tính chất vật lý của đất gây xói mòn đất, làm cho đất không giữ được nước, dinh dưỡng, ngăn cản ôxy đi qua đất ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng.

c. Hoạt động khai thác - Mở đường lâm sinh gây nguy cơ xói mòn
Đối với các diện tích rừng có độ dốc lớn, nếu tiến hành khai thác vào mùa mưa sẽ dẫn đến việc đất trống và tăng dòng chảy bề mặt, đồng thời việc mở đường làm đường lâm sinh để vận xuất vận chuyển mà chưa tuân thủ theo hướng dẫn khai thác tác động thấp trong quá trình khai thác sẽ gián tiến dẫn đến tình trạng đất bị cày xới dễ bị xói mòn rữa trôi và đặc biệt rất dễ sạt lỡ khi trời mưa.

Việc khai thác và lao gỗ trên dốc xuống bãi tập kết cũng là một nguyên nhân dẫn đến hiện tượng tạo dòng chảy gây ra xói mòn và sạt lỡ đất.

Trong quá trình vận chuyển gỗ về điểm mua bán các xe vận chuyển có thể gây hiện tượng hỏng mặt đường đất, lầy lội vào mùa mưa và bụi vào mùa khô.

Bên cạnh đó, trong quá trình khai thác người dân sử dụng các loại cưa xăng để cắt cây, tuy nhiên họ chưa quan tâm đến sự ảnh hưởng của các hóa chất đã sử dụng. Họ vô tư sang chiết nhưng không có sự chuẩn bị để khắc phục và hạn chế các hóa chất chảy ra môi trường. Đối với người dân, lượng hóa chất rơi vãi ra không đủ làm ảnh hưởng đến môi trường đất, nước. Tuy nhiên với tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến môi trường đất và môi trường nước.

Ngoài ra, sau khi chặt hạ người dân tiến hành bóc vỏ cây Keo và thường để vỏ lại tại rừng, khi mưa xuống hoặc quá trình bóc gần nguồn nước thì sẽ để lại hiện trạng dòng nước đen và có váng bao phủ mặt nước. Sở dĩ có hiện tượng này do trong cây keo có tinh dầu và nhựa mủ nên khi bóc vỏ các chất này sẽ chảy ra môi trường.

Hình 04: Sử dụng xe cơ giới trong vận chuyển gỗ Keo
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d. Rác thải trong sinh hoạt khi trồng, chăm sóc và khai thác rừng
Rác thải trong sinh hoạt là một vấn đề rất nan giải, cùng với xu thế hiện nay, các vật dụng sử dụng một lần ngày càng tiện lợi và giá thành rẻ đã tạo cho người dùng sự thuận tiện, tuy nhiên sau khi sử dụng đã để lại môi trường mối đe dọa khá lớn. Trong các hoạt động sản xuất kinh doanh rừng cũng không phải ngoại lệ, người dân sử dụng các hộp xốp để dựng cơm, dùng bao bì ni lon để đựng thức ăn và dùng chai nhựa để đựng nước uống. Sau khi sử dụng họ đã để lại tại rừng một lượng rác thải sinh hoạt không hề nhỏ.

4.5. Đánh giá những nguy cơ tiềm ẩn có thể tác động đến khu vực rừng tự nhiên giáp ranh rừng trồng.

Nhóm đã rà soát các lô rừng trồng của nhóm hộ nằm sát với khu vực rừng tự nhiên để đánh giá các tác động tiềm ẩn có thể mang lại đối với khu vực rừng tự nhiên. Nếu có dấu hiệu xâm phạm rừng tự nhiên nhóm sẽ xử lý không cho vào nhóm và báo lực lượng chức năng xử lý. Đối với lô khác các hoạt động khai thác, trồng rừng và mở đường không làm ảnh hưởng đến rừng tự nhiên. Ban quản lý nhóm sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá những nguy cơ có thể xảy ra của các hoạt động trên rừng trồng đối với rừng tự nhiên. Ranh giới giữa rừng tự nhiên và rừng trồng của nhóm cũng được thể hiện rõ trên bản đồ và hiện trạng thực tế, công tác quản lý, giám sát của nhóm cũng được phân công rõ ràng.
Nhóm cũng đánh giá các hoạt động bảo vệ rừng, khai thác và mở đường vận xuất, vận chuyển không ảnh hưởng, tác động gì đối với rừng tự nhiên. Quy định của nhóm cũng nghiêm cấm việc chặt phá, xâm hại đến rừng tự nhiên. Trong quá trình triển khai nhóm cũng tuần tra các lô rừng tự nhiên của nhóm để đảm bảo công tác bảo vệ rừng được tuân thủ đúng quy định. Trong quá trình điều tra đánh giá, đối với rừng trồng có xuất hiện một số bệnh cây như cây chết đứng khô, cây bị sâu đục thân, tuy nhiên đối với rừng tự nhiên thì chưa thấy xuất hiện những bệnh trên, chứng tỏ đối với rừng tự nhiên của khu vực không bị ảnh hưởng sâu bệnh bởi rừng trồng của nhóm hộ.

Ban quản lý nhóm cũng tăng cường phối hợp với đội tuần tra của xã để thực hiện các cuộc tuần tra bảo vệ rừng theo kế hoạch đề ra. Tuyền truyền đến người dân sống gần rừng về ý thức bảo vệ rừng, không lấn chiếm chặt phá rừng tự nhiên, phối hợp với Kiểm lâm và chính quyền địa phương đưa ra các chế tài xử phạt đủ sức răn đe đối với các trường hợp cố tình vi phạm.

Hình 05: Thành viên nhóm hộ tham gia tuần tra rừng tự nhiên
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4.6. Thực trạng và đề xuất các giải pháp hạn chế tiêu cực

Kết quả xác định thực trạng và đề xuất các giải pháp hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường được trình bày tại bảng 09.
Bảng 08: Thực trạng và giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường

	Thực trạng
	Mức độ ảnh hưởng
	Đề xuất giải pháp

	Đốt xử lý thực bì trước khi trồng
	Cao
	· Tuyên truyền nâng cao nhận thức, hạn chế việc sử dụng lửa để đốt thực bì. Nên xử lý thực bì bằng cách băm nhỏ thực bì và để thực bì tự phân huỷ.

· Tập huấn kỹ thuật nâng cao năng lực cho người dân
· Không được đốt xử lí thực bì khi có dự báo cháy rừng cấp 4 và cấp 5.

Kết hợp với lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ việc sử dùng lửa đốt xử lí thực bì vào mùa khô nóng.
- Trong trường hợp phải sử dụng biện pháp đốt xử lý thực bì cần thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật lâm sinh trong xử lý thực bì, đặc biệt là làm đường
· ranh đúng tiêu chuẩn và đốt đúng kỷ thuật.

	Túi bầu bỏ lại tại rừng khi trồng cây
	Trung bình
	- Tuyên truyên nhắc nhở người trồng rừng nên đem theo vật dụng để thu gom túi bầu về nơi tập kết.

- Xây dựng quy chế giảm sát đảm bảo các hộ gia đình tuân thủ việc thu gom túi bầu sau khi trồng rừng.
· Thay thế túi bầu ni lon bằng túi bầu tự phân hủy, túi bầu sinh học, túi bầu thân thiện với môi trường nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

	Rác thải trong sinh hoạt khi trồng, chăm sóc và khai thác rừng
	Trung bình
	- Khuyến cáo người dân không sử dụng túi nilon, hộp xốp, chai nhựa dùng 1 lần mà nên đựng thức ăn, nước uống trong các vật dụng dùng lâu dài như hộp đựng thực phẩm, chai nước thuỷ tinh hoặc ca nhựa dùng nhiều lần.

· Tuyên truyên nâng cao nhận thức người dân về tác hại của rác thải nhựa, nilon, tự giác thu gom rác thải sinh hoạt về nơi tập kết.

	Mở đường lâm sinh khi khai thác
	Trung bình
	· Ở nơi có độ dốc lớn đường lâm sinh nên thiết kế theo đường đồng mức hoặc song song.

· Sau khi khai thác cần khẩn trương tiến hành trồng phủ xanh.

· Nên tận dụng đường lâm sinh đã có, hạn chế việc mở nhiều đường lâm sinh trên cùng 1 khu vực.

	Xói mòn đất do quá trình khai thác vận xuất, vận chuyển
	Trung bình
	- Cần tránh việc tập trung một vị trí lao để hạn chế việc tạo rãnh xói mòn.

- Nên sử dụng máng lao để lao gỗ ở các khu vực có độ dốc cao.

· Đảm bảo tải trọng cho phép khi tham gia giao thông.

	Hóa chất, nhiên liệu sử dụng trong vận hành cưa xăng và xe vận chuyển
	Trung bình
	- Tập huấn phương thức khai thác tác động thấp.
- Tuyên truyền nâng cao ý thức giám sát của chủ rừng trong quá trình khai thác, vận chuyển

	Đào gốc
	Thấp
	· Trồng các cây mới ở giữa 2 hàng gốc cũ. Các gốc cũ sẽ tự hoại để cung cấp dinh dưỡng cho đất.

	Phân bón hóa học sử dụng trong quá trình trồng và chăm sóc
	Thấp
	- Tập huấn cho người dân sử dụng an toàn hóa chất bảo vệ thực vật.

· Giám sát các loại phân bón người dân đưa vào sử dụng.

	Vỏ cây sau khi bóc tách
	Thấp
	· Nhắc nhở người dân khi tiến hành bóc vỏ cây cần tránh xa các nguồn nước, mặc dù không ảnh hưởng lớn đến môi trường và sức khỏe con người nhưng có thể ảnh hưởng đến các loài thủy sinh.


4.7. Giám sát môi trường

4.7.1. Các hoạt động giám sát môi trường

Công tác giám sát là chìa khóa để quản lý nhóm QLRBV và chứng chỉ rừng FSC Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa theo các mục tiêu đã đề ra. Để hạn chế các tác động tiêu cực tới môi trường, và đảm bảo hoạt động quản lý rừng của Nhóm thực hiện tuân thủ các tiêu chí và chỉ số trong nguyên tắc 8 về tác động môi trường trong bộ Tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững của FSC cho các hộ tiểu điền. 

Nhóm FSC Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa quy định công tác giám sát được thực hiện liên tục, đặc biệt đối với các lô rừng có hành lang ven suối, những lô rừng có hoạt động diễn ra như khai thác, trồng mới… cần được kiểm tra giám sát nhằm đảo bảo sự tuân thủ theo tiêu chuẩn FSC và hạn chế các tác động tiêu cực có thể xảy ra. Người được phân công đi giám sát sẽ dùng các mẫu biểu giám sát của nhóm chứng chỉ rừng FSC Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa (xem phần các biểu giám sát trong Sổ tay quản lý nhóm).

Các biểu giám sát được dùng để kiểm tra các hoạt động như sau:

· Chăm sóc bảo vệ rừng
· Khai thác
· Trồng mới
· Bảo vệ hành lang ven suối/vùng đệm/vùng sinh cảnh dễ bị tổn thương

· Bảo vệ khu rừng tự nhiên tham gia vào nhóm và các khu rừng giáp với rừng trồng của nhóm.

Ban quản lý nhóm chịu trách nhiệm tổng hợp thông tin kết quả từ các biểu giám sát và tổng hợp thành các báo cáo đánh giá kết quả giám sát. Căn cứ trên kết quả thu được, ban quản lý nhóm sẽ có sự điều chỉnh trong chiến lược quản lý nhóm.

4.7.2. Phân công thực hiện giám sát:

Việc giám sát tác động có thể là giám sát nội bộ được thực hiện từ các hộ thành viên và quản lý nhóm nhưng cũng có thể được đánh giá từ tổ chức bên ngoài tùy theo mức độ yêu cầu của việc đánh giá thông qua một kế hoạch giám sát đã được xây dựng.

Hoạt động đánh giá phải được thực hiện thường xuyên, có thể xây dựng theo bảng sau:

Nhóm đã xây dựng các thông tin giám sát trong các biểu mẫu giám sát.

Khi đánh giá các điểm phát hiện cần được miêu tả ngắn gọn trong bảng biểu, xác định được những điểm không tuân thủ và quy định một thời hạn nhất định để hộ thành viên khắc phục các lỗi đó.

Sau khi kiểm tra tại các lô rừng, thành viên đại diện nhóm tổng hợp các hoạt động không tuân thủ và lập báo cáo gửi lên Quản lý nhóm.

Quản lý nhóm có trách nhiệm: Dựa trên kế hoạch và báo cáo kết quả giám sát của các thành viên đại diện, sẽ chọn xác suất số lô theo công thức trong tổng số các lô rừng của các hộ thôn tham gia để thực hiện một cuộc phúc kiểm các hoạt động giám sát. Kết quả của các cuộc phúc kiểm này sẽ được lập thành báo cáo với các nội dung: (i) Tóm tắt các kết quả tìm được ở các thôn (nêu rõ lô rừng, diện tích, kết quả tìm được); (ii) Thời hạn cho các hoạt động sửa sai cho các Nhóm và chủ rừng cải thiện việc giám sát;

Các văn bản giám sát ghi lại kết quả, các lỗi chưa tuân thủ, các nhận xét và kết quả khắc phục lỗi phải được công bố và lưu lại ở các Quản lý nhóm và hộ thành viên liên quan, kết quả đó còn phải được sử dụng để điều chỉnh kế hoạch quản lý rừng của Nhóm nếu thấy cần thiết.
4.8. Đánh giá các tác động tiêu cực do thiên tai tới cơ sở hạ tầng và tài nguyên rừng
Khí hậu Thường Xuân mùa hè có gió Tây Nam nóng nực và khô, mùa mưa lại phải gánh chịu nhiều cơn bão. Vào mùa nắng nóng, các chủ rừng cần đặc biệt phòng chống cháy rừng. Mùa mưa bão kéo dài từ tháng 7 đến tháng 10 với nhiều cơn bão khiến rừng trồng Keo có thể bị gió lớn làm gãy ngang thân, khiến các chủ rừng bị thiệt hại do gió bão và phải khai thác rừng khi cây chưa đạt tuổi khai thác thích hợp nhất. Ngoài ra lượng mưa nhiều cũng gây xói mòn đường vận chuyển, nhiều tuyến đường không được bảo trì liên tục sẽ xuống cấp trầm trọng, tác động xấu tới môi trường đất và nước hai bên tuyến đường.

Nhóm hộ QLRBV&CCR Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa chủ trương hỗ trợ thu mua những lô rừng bị thiệt hại do thiên tai. Đồng thời, tập huấn nâng cao nhận thức để các nhà thầu địa phương và chủ rừng phối hợp tu sửa đường vận xuất vận chuyển, phối hợp với chính quyền địa phương phòng chống cháy rừng trong mùa khô.
Hình 6. Rừng bị ảnh hưởng bởi thiên tai sạt lở, xói mòn
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V. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ, CAM KẾT

5.1. Kết luận

Báo cáo đã tìm hiểu và đánh giá những tác động tích cực hiện tại và dự báo tác động tích cực lâu dài của hoạt động sản xuất lâm nghiệp đến môi trường và đa dạng sinh học trên địa bàn.

Đã xác định được những tác động tiêu cực hiện tại và dự báo tác động tiêu cực tiềm ẩn có thể xảy ra nếu người dân không thực hiện đúng quy trình và biện pháp kỹ thuật. Một số vấn đề tồn tại ở đây như đốt thực bì trước trồng rừng và sau khai thác, rác thải từ túi bầu và rác thải sinh hoạt, tuy nhiên các vấn đề này chỉ ở mức trung bình và có thể khắc phục được.
Các yếu tố môi trường bị ảnh hưởng bởi các tác động của hoạt động sản xuất kinh doanh lâm nghiệp bao gồm môi trường đất, môi trường nước và môi trường không khí. Trong các yếu tố môi trường này, môi trường đất là yếu tố bị ảnh hưởng nhiều nhất và môi trường không khi ít bị ảnh hưởng nhất.

Người dân trong vùng đã có ý thức bảo vệ hành lang ven khe suối, duy trì và làm giàu đai xanh vùng đệm. Các diện tích đã trồng sát mép suối sẽ được giữ lại để bảo vệ hạn chế việc sạt lở ven khe suối hoặc nếu khai thác sẽ phải trồng lại ngay và không khai thác vào mùa mưa để tránh gây sạt lở.
Dựa trên kết quả dự báo tác động tiêu cực tiềm ẩn, đã đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực nhằm đem lại môi trường tốt nhất cho con người và các sinh vật khác.

5.2. Kiến nghị

Tồn tại lớn nhất trên địa bàn đánh giá là vấn để sử dụng lửa trong xử lý thực bì trước khi trồng rừng và sau khi khai thác. Đây là mối lo ngại cả về yếu tố kinh tế xã hội và yếu tố môi trường, việc kiểm soát lửa khi đốt thực bì nếu không được thực hiện tốt sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng hơn đó là nguy cơ cháy rừng cho các hộ dân lân cận.

Tăng cường hoạt động giám sát từ người dân, chủ rừng và các tổ chức có trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra giám sát sự tuân thủ của người dân nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hoạt động không tuân thủ, đặc biệt liên quan đến xử lý thực bì, vấn đề rác thải và an toàn lao động trong quá trình khai thác và vận chuyển.

Tăng cường việc bảo vệ vùng đệm ven khe suối, cần thay đổi loài cây trồng ở những khu vực hành lang ven khe suối, trong đó ưu tiên các loài cây bản địa.


Tăng cường theo dõi giám sát đánh giá các hoạt động tại thực địa và phải xây dựng hệ thống quy trình theo dõi đánh giá tác động môi trường do các hoạt động của nhóm gây ra và có các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường sinh thái.


Trước khi thực hiện khai thác rừng trồng, xử lý thực bì và trồng rừng đều phải có đánh giá tác động môi trường. Sau khi khai thác rừng xong cũng phải có đánh giá tác động môi trường để giảm thiểu các rủi ro do thực thi các hoạt động lâm nghiệp tại hiện trường. Trong quá trình thực hiện không may có những vấn đề tàn phá môi trường như làm đường, cháy rừng, xử lý thực bì vv.. phải được tài liệu hóa và có kế hoạch khắc phục lỗi và đình chỉ ngay lập tức các hoạt động tại thực địa.


Cần có kế hoạch và tài chính, nguồn lực cho các hoạt động khắc phục và bảo vệ môi trường.

5.3. Cam kết

Các cam kết về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ thực hiện và hoàn thành trong các giai đoạn chuẩn bị và xây dựng đến thời điểm trước khi dự án đi vào vận hành chính thức;

Các cam kết về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện ngay trong quá trình thực hiện, từ khi dự án đi vào vận hành chính thức cho đến khi kết thúc dự án;

Cam kết về đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai dự án;

Cam kết phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường sau khi các hoạt động kết thúc vận hành.
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PHỤC LỤC

Phụ lục 1. Các hoạt động có thể gây tác động môi trường sinh thái 
	Nhóm công việc
	Hoạt động cụ thể

	Xây dựng cơ bản
	1. Xây dựng vườn ươm cây giống

	
	2. Làm đất, đóng bầu ươm cây

	
	3. Xây dựng trạm bảo vệ rừng, chòi canh

	
	4. Hệ thống nước tưới, công trình phù trợ

	
	5. Mở đường vận chuyển (hoặc đường tuần tra, bảo vệ)

	
	6. Mở đường vận xuất

	
	7.Xây dựng đập qua sông suối

	
	8.Xây dựng bãi giao gỗ/ bãi gom

	
	9.Xây dựng lán trại công nhân trong rừng

	
	10.Xây dựng bãi đỗ xe, khu vực xe tránh nhau

	Trồng và Khai thác rừng
	11.Xử lý thực bì (hoặc đốt sau khi khai thác)

	
	12. Đào hố trồng cây (bằng máy)

	
	13.Phát dây leo, bụi rậm

	
	14.Cắt, chặt hạ cây

	
	15.Hướng đổ

	
	16.Vận xuất

	
	17.Vận chuyển

	
	18. Sử dụng và bảo quản hoá chất (phân bón, thuốc trừ sâu, vv)

	
	19. Rừng có giá trị bảo tồn cao (HCVFs)

	
	20. Hoạt động của xưởng sơ chế gỗ

	
	21.Bảo hộ lao động, Vệ sinh môi trường


Phụ lục 2: Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam

1. Thuốc trừ sâu có tính độc hại cao theo quy định của FSC (FSC-POL-30-001a

2. Các hóa chất có tính độc hại đặc biệt (nhóm IA) theo WHO

	Common name
	CAS no
	UN

no
	Chem

type
	Phys state
	Main

use
	GHS
	LD50
mg/kg
	Remarks

	Aldicarb [ISO]
	116-06-3
	2757
	C
	S
	I-S
	1
	0.93
	See note 3; EHC 121; HSG 64; ICSC 94; JMPR 1992, 1995

	Brodifacoum [ISO]
	56073-10-0
	3027
	CO
	S
	R
	1
	0.3
	 EHC 175; HSG 93

	Bromadiolone [ISO]
	28772-56-7
	3027
	CO
	S
	R
	1
	1.12
	DEHC175; HSG 94

	Bromethalin [ISO]
	63333-35-7
	2588
	
	S
	R
	1
	2
	

	Calcium cyanide [C]
	592-01-8
	1575
	
	S
	FM
	2
	39
	Adjusted classification; see note 1; ICSC 407

	Captafol [ISO]
	2425-06-1
	
	
	S
	F
	5
	5000
	Adjusted classification; see note 2; HSG 49; IARC 53 (group 3); ICSC 119; JMPR 1977, 1985

	Chlorethoxyfos [ISO]
	54593-83-8
	3018
	OP
	L
	I
	1
	1.8
	Extremely hazardous by skin contact (LD50 = 12.5 mg/kg); ICSC 1681

	Chlormephos [ISO]
	24934-91-6
	3018
	OP
	L
	I
	2
	D27
	ICSC 1682

	Chlorophacinone [ISO]
	3691-35-8
	2588
	
	S
	R
	1
	3.1
	 EHC 175; ICSC 1756

	Difenacoum [ISO]
	56073-07-5
	3027
	CO
	S
	R
	1
	1.8
	EHC 175; HSG 95

	Difethialone [ISO]
	104653-34-1
	2588
	
	S
	R
	1
	0.56
	EHC 175

	Diphacinone [ISO]
	82-66-6
	2588
	
	S
	R
	1
	2.3
	EHC 175; ICSC 1757

	Disulfoton [ISO]
	298-04-4
	3018
	OP
	L
	I
	1
	2.6
	JMPR 1992, 1996; ICSC 1408

	EPN
	2104-64-5
	2783
	OP
	S
	I
	2
	14
	See note 4; ICSC 753

	Ethoprophos [ISO]
	13194-48-4
	3018
	OP
	L
	I-S
	2
	D26
	JMPR 2000; ICSC 1660; [Oral LD50 = 33 mg/kg]

	Flocoumafen
	90035-08-8
	3027
	
	S
	R
	1
	0.25
	EHC 175; ICSC 1267

	Hexachlorobenzene [ISO]
	118-74-1
	2729
	OC
	S
	FST
	5
	D10000
	Adjusted classification (notes 3 and 5); IARC 79 (Group 2B); ICSC 895; EHC 195

	Mercuric chloride [ISO]
	7487-94-7
	1624
	HG
	S
	F-S
	1
	1
	See note 3; ICSC 979

	Mevinphos [ISO]
	26718-65-0
	3018
	OP
	L
	I
	1
	D4
	 ICSC 924; JMPR 1996; [Oral LD50 = 3.7 mg/kg]

	Oxamyl [ISO]
	23135-22-0
	2757
	C
	S
	I
	1
	2.5
	JMPR 2017

	Parathion [ISO]
	56-38-2
	3018
	OP
	L
	I
	2
	13
	See note 3; HSG 74; IARC 112 (Group 2B) ; ICSC 6; JMPR 1995; High case fatality reported – see note 6. 

	Parathion-methyl [ISO]
	298-00-0
	3018
	OP
	L
	I
	2
	14
	See note 3; EHC 145; HSG 75; ICSC 626; JMPR 1984, 1995

	Phenylmercury acetate [ISO]
	62-38-4
	1674
	HG
	S
	FST
	2
	24
	Adjusted classification; see notes 3 and 7; ICSC 540

	Phorate [ISO]
	298-02-2
	3018
	OP
	L
	I
	1
	2
	DS 75; JMPR 1997b, 2005; ICSC 1060

	Phosphamidon
	13171-21-6
	3018
	OP
	L
	I
	2
	7
	See note 3; ICSC 189; JMPR 1986

	Sodium fluoroacetate [C]
	62-74-8
	2629
	
	S
	R
	1
	0.2
	ICSC 484

	Sulfotep [ISO]
	3689-24-5
	1704
	OP
	L
	I
	1
	5
	ICSC 985

	Tebupirimfos [ISO*]
	96182-53-5
	3018
	OP
	L
	I
	1
	1.3
	Extremely hazardous by skin contact (LD50 9.4 mg/kg in rats); ICSC 1767

	Terbufos [ISO]
	13071-79-9
	3018
	OP
	L
	I-S
	1
	c2
	ICSC 1768; JMPR 1990, 2003


3. Các hoá chất có tính độc hại cao (nhóm IB) theo WHO.

	Common name
	CAS no
	UN

no
	Chem

type
	Phys state
	Main

use
	GHS
	LD50
mg/kg
	Remarks

	Abamectin [ISO]
	71751
	2588
	
	S
	A,C,I,N
	2
	8.7
	JMPR 2015

	Acrolein [C]
	107-02-8

	1092
	
	L
	H
	2
	29
	EHC 127; HSG 67; ICSC 90

	Allyl alcohol [C]
	107-18-6

	1098
	
	L
	H
	3
	64
	Highly irritant to skin and eyes; ICSC 95; Adjusted classification (see note 3)

	Azinphos-ethyl [ISO]
	2642-71-9

	2783
	OP
	S
	I
	2
	12
	 JMPR 1973

	Azinphos-methyl [ISO]
	86-50-0

	2783
	OP
	S
	I
	2
	16
	See note 2;  ICSC 826; JMPR 1992, 2007

	Blasticidin-S
	2079-00-7

	2588
	
	S
	F
	2
	16
	ICSC 1758

	Butocarboxim [ISO]
	34681-10-2

	2992
	C
	L
	I
	3
	158
	JMPR 1985; Adjusted classification (see note 3)

	Butoxycarboxim [ISO]
	34681-23-7

	2992
	C
	L
	I
	3
	D288
	Adjusted classification (see note 3)

	Cadusafos [ISO]
	95465-99-9
	3018
	OP
	L
	N,I
	2
	30
	JMPR 1992

	Calcium arsenate [C]
	7778-44-1

	1573
	AS
	S
	I
	2
	20
	EHC 18, 224; IARC 84 (See note 5); ICSC 765; JMPR 1969

	Carbofuran [ISO]
	1563-66-2

	2757
	C
	S
	I
	2
	8
	(See note 2); ICSC 122; JMPR 1996, 2002, 2008

	Chlorfenvinphos [ISO]
	470-90-6

	3018
	OP
	L
	I
	2
	31
	ICSC 1305; JMPR 1994

	3-Chloro-1,2-propanediol [C]
	96-24-2

	2689
	
	L
	R
	3
	112
	IARC 101(Group 2B); ICSC 1664; Adjusted classification (see notes 1 and 3)

	Coumaphos [ISO]
	56-72-4

	2783
	OP
	S
	AC,MT
	2
	7.1
	ICSC 422; JMPR 1990

	Coumatetralyl [ISO]
	5836-29-3

	3027
	CO
	S
	R
	2
	16
	

	Cyfluthrin [ISO]
	68359-37-5
	
	PY
	S
	I
	2
	c15
	ICSC 1764JMPR 2006; See note 4

	Beta-cyfluthrin [ISO]
	68359-37-5
	
	PY
	S
	I
	2
	c11
	JMPR 2006; See note 4

	Demeton-S-methyl [ISO]
	919-86-8

	3018
	OP
	L
	I
	2
	40
	 EHC 197; ICSC 705; JMPR 1989

	Dichlorvos [ISO]
	62-73-7

	3018
	OP
	L
	I
	3
	57-108
	Volatile, EHC 79; HSG 18; IARC 53 (Group 2B); ICSC 690; JMPR
1993,2011; Adjusted classification (see note 3)

	Dicrotophos [ISO]
	141-66-2

	3018
	OP
	L
	I
	2
	22
	ICSC 872

	Dinoterb [ISO]
	1420-07-1

	2779
	NP
	S
	H
	2
	25
	

	DNOC [ISO]
	534-52-1

	2779
	NP
	S
	I-S,H
	2
	25
	JMPR 1965a; EHC 220; ICSC 462. See note 2.

	Edifenphos [ISO]
	17109-49-8

	3018
	OP
	L
	F
	3
	150
	JMPR 1982. Adjusted classification (see note 3)

	Ethiofencarb [ISO]
	29973-13-5

	2992
	C
	L
	I
	3
	200
	JMPR 1983. Adjusted classification (see note 3)

	Famphur
	52-85-7

	2783
	OP
	S
	I
	2
	48
	

	Fenamiphos [ISO]
	22224-92-6

	2783
	OP
	S
	N
	2
	15
	DS 92; ICSC 483; JMPR 1998b, 2003b

	Flucythrinate [ISO]
	70124-77-5

	3352
	PY
	L
	I
	3
	c67
	JMPR 1985; see note 4, Adjusted classification (see note 3)

	Fluoroacetamide [C]
	640-19-7

	2588
	
	S
	R
	2
	13
	ICSC 1434. See note 2

	Formetanate [ISO]
	22259-30-9

	2757
	C
	S
	AC
	2
	21
	

	Furathiocarb
	65907-30-4

	2992
	C
	L
	I-S
	2
	42
	

	Heptenophos [ISO]
	23560-59-0

	3018
	OP
	L
	I
	3
	96
	Adjusted classification (see note 3)

	Isoxathion [ISO]
	18854-04-8

	3018
	OP
	L
	I
	3
	112
	Adjusted classification (see note 3)

	Lead arsenate [C]
	7784-40-9

	1617
	AS
	S
	L
	2
	c10
	EHC 18, 224; ICSC 911; JMPR 1969

	Mecarbam [ISO]
	2595-54-2

	3018
	OP
	Oil
	I
	2
	36
	JMPR 1986a; ICSC 1755

	Mercuric oxide [ISO]
	21908-53-2

	1641
	HG
	S
	O
	2
	18
	ICSC 981; CICAD 50. See note 2

	Methamidophos [ISO]
	10265-92-6

	2783
	OP
	S
	I
	2
	30
	HSG 79; ICSC 176; JMPR 1990, 2002; See note 2

	Methidathion [ISO]
	950-37-8

	3018
	OP
	L
	I
	2
	25
	JMPR 1997; ICSC 1659

	Methiocarb [ISO]
	2032-65-7

	2757
	C
	S
	I
	2
	20
	JMPR 1998; ICSC 1766

	Methomyl [ISO]
	16752-77-5

	2757
	C
	S
	I
	2
	17
	DS 55, EHC 178; HSG 97; ICSC 177, JMPR 1989, 2001

	Monocrotophos [ISO]
	6923-22-4

	2783
	OP
	S
	I
	2
	14
	See note 2; HSG 80; ICSC 181; JMPR 1996b; high case fatality reported – seen note 6)

	Nicotine [ISO]
	54-11-5

	1654
	
	L
	
	1
	D50
	ICSC 519

	Omethoate [ISO]
	1113-02-6

	3018
	OP
	L
	I
	2
	50
	JMPR 1985; 1996

	Oxydemeton-methyl [ISO]
	301-12-2

	3018
	OP
	L
	I
	3
	65
	JMPR 1989, 2002; Adjusted classification (see note 3)

	Paris green [C]
	12002-03-8

	1585
	AS
	S
	L
	2
	22
	Copper-arsenic complex

	Pentachlorophenol [ISO]
	87-86-5

	3155
	
	S
	I,F,H
	2
	D80
	See note 2; Irritant to skin; EHC 71; HSG 19;IARC 117; (group 1) ICSC 69

	Propetamphos [ISO]
	31218-83-4

	3018
	OP
	L
	I
	3
	106
	Adjusted classification (see note 3)

	Sodium arsenite [C]
	7784-46-5

	1557
	AS
	S
	R
	2
	10
	EHC 224; IARC 84; (see note 5);  ICSC 1603

	Sodium cyanide [C]
	143-33-9

	1689
	
	S
	R
	2
	6
	ICSC 1118; CICAD 61

	Strychnine [C]
	57-24-9

	1692
	
	S
	R
	2
	16
	ICSC 197

	Tefluthrin
	79538-32-2

	3349
	PY
	S
	I-S
	2
	c22
	See note 4

	Thallium sulfate [C]
	7446-18-6

	1707
	
	S
	R
	2
	11
	 EHC 182; ICSC 336

	Thiofanox [ISO]
	39196-18-4

	2757
	C
	S
	I-S
	2
	8
	

	Thiometon [ISO]
	640-15-3

	3018
	OP
	Oil
	I
	3
	120
	 ICSC 580; JMPR 1979; Adjusted classification (see note 3)

	Triazophos [ISO]
	24017-47-8

	3018
	OP
	L
	I
	3
	82
	JMPR 1993,2002; Adjusted classification (see note 3)

	Vamidothion [ISO]
	2275-23-2

	3018
	OP
	L
	I
	3
	103
	JMPR 1988; ICSC 758; Adjusted classification (see note 3)

	Warfarin [ISO]
	81-81-2

	3027
	CO
	S
	R
	2
	10
	EHC 175; HSG 96; ICSC 821

	Zinc phosphide [C]
	1314-84-7

	1714
	
	S
	R
	2
	45
	EHC 73; ICSC 602


4. Danh mục thuốc trừ sâu hóa học tại phụ lục III của Công ước Rotterdam

	No
	Chemical
	CAS number

	1
	2,4,5-T and its salts and esters
	93-76-5 (*)

	2
	Alachlor
	15972-60-8

	3
	Aldicarb
	116-06-3

	4
	Aldrin
	309-00-2

	5
	Azinphos-methyl
	86-50-0

	6
	Binapacryl
	485-31-4

	7
	Captafol
	2425-06-1

	8
	Carbofuran
	1563-66-2

	9
	Chlordane
	57-74-9

	10
	Chlordimeform
	6164-98-3

	11
	Chlorobenzilate
	510-15-6

	12
	DDT
	50-29-3

	13
	Dieldrin
	60-57-1

	14
	Dinitro-ortho-cresol (DNOC) and its salts (such as ammonium salt, potassium salt and sodium salt)
	534-52-1

	15
	Dinoseb and its salts and esters
	88-85-7 (*)

	16
	EDB (1,2-dibromoethane)
	106-93-4

	17
	Endosulfan
	115-29-7

	18
	Ethylene dichloride
	107-06-2

	19
	Ethylene oxide
	75-21-8

	20
	Fluoroacetamide
	640-19-7

	21
	HCH (mixed isomers)
	608-73-1

	22
	Heptachlor
	76-44-8

	23
	Hexachlorobenzene
	118-74-1

	24
	Lindane (gamma-HCH)
	58-89-9

	25
	Các hợp chất thuỷ ngân, bao gồm các hợp chất thuỷ ngân vô cơ, hợp chất thuỷ ngân Alkyl và các hợp chất thuỷ ngân alkyloxyalkyl và aryl
	99-99-9

	26
	Methamidophos
	10265-92-6

	27
	Monocrotophos
	6923-22-4

	28
	Parathion
	56-38-2

	29
	Pentachlorophenol and its salts and esters
	87-86-5 (*)

	30
	Phorate
	298-02-2

	31
	Toxaphene (Camphechlor)
	8001-35-2

	32
	Tributyl tin compounds
	1461-22-9, 1983-10-4, 2155-70-6, 24124-25-2, 4342-36-3, 56-35-9, 85409-17-2

	33
	Trichlorfon
	52-68-6

	34
	Dustable powder formulations containing a combination of benomyl at or above 7%, carbofuran at or above 10% and thiram at or above 15%
Công thức bột bụi có chứa sự kết hợp của benomyl bằng hoặc trên 7%, carbofuran bằng hoặc trên 10% và thiram bằng hoặc trên 15%
	137-26-8, 1563-66-2, 17804-35-2

	35
	Methyl-parathion (Emulsifiable concentrates (EC) at or above 19.5% active ingredient and dusts at or above 1.5% active ingredient)
	298-00-0

	36
	Phosphamidon (Soluble liquid formulations of the substance that exceed 1000 g active ingredient/l)
	13171-21-6

	37
	Actinolite asbestos
	77536-66-4

	38
	Anthophyllite asbestos
	77536-67-5

	39
	Amosite asbestos
	12172-73-5

	40
	Crocidolite asbestos
	12001-28-4

	41
	Tremolite asbestos
	77536-68-6

	42
	Commercial octabromodiphenyl ether (including Hexabromodiphenyl ether and Heptabromodiphenyl ether)
	36483-60-0, 68928-80-3

	43
	Commercial pentabromodiphenyl ether (including tetrabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyl ether)
	32534-81-9, 40088-47-9

	44
	Hexabromocyclododecane
	134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8, 25637-99-4, 3194-55-6

	45
	Perfluorooctane sulfonic acid, perfluorooctane sulfonates, perfluorooctane sulfonamides and perfluorooctane sulfonyls
	1691-99-2, 1763-23-1, 24448-09-7, 251099-16-8, 2795-39-3, 29081-56-9, 29457-72-5, 307-35-7, 31506-32-8, 4151-50-2, 56773-42-3, 70225-14-8

	46
	Polybrominated Biphenyls (PBBs)
	13654-09-6, 27858-07-7, 36355-01-8

	47
	Polychlorinated Biphenyls (PCBs)
	1336-36-3

	48
	Polychlorinated Terphenyls (PCTs)
	61788-33-8

	49
	Short-chain chlorinated paraffins (SCCP)
	85535-84-8

	50
	Tetraethyl lead
	78-00-2

	51
	Tetramethyl lead
	75-74-1

	52
	Amiăng tremolite
	77536-68-6

	53
	Tributyltin compounds
	1461-22-9, 1983-10-4, 2155-70-6, 24124-25-2, 4342-36-3, 56-35-9, 85409-17-2

	54
	Tris (2,3 dibromopropyl) phosphate
	126-72-7


5. Các chất hữu cơ loại bỏ bởi Công ước Stockholm

	TT
	Hoạt chất
	TT
	Hoạt chất

	1
	Aldrin
	16
	Polychlorinated biphenyls (PCB)

	2
	Chlordane
	17
	Naphthalenes polychlorinated (PCNs)

	3
	Chlordecone
	18
	Axit perfluorooctanoic (PFOA), muối và các hợp chất liên quan đến PFOA

	4
	Decabromodiphenyl ether (commercial mixture, c-decaBDE)
	19
	Paraffins clo chuỗi ngắn

	5
	Dicofol
	20
	Endosulfan kỹ thuật và các isomers liên quan của nó

	6
	Dieldrin
	21
	Tetrabromodiphenyl ether và pentabromodiphenyl ether <br/>(thương mại pentabromodiphenyl ether

	7
	Endrin
	22
	Toxaphene

	8
	Heptachlor
	23
	DDT

	9
	Hexabromobiphenyl
	24
	Polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDD)

	10
	Hexabromocyclododecane (HBCDD)
	25
	Polychlorinated dibenzofurans (PCDF)

	11
	Hexabromodiphenyl ether và heptabromodiphenyl ether<br/> (thương mại octabromodiphenyl ether)
	26
	Pentachlorobenzene (PeCB)

	12
	 Hexachlorobenzene (HCB)
	27
	Pentachlorophenol và muối và este của nó (PCP)

	13
	Hexachlorobutadiene (HCBD)
	28
	Lindane

	14
	Alpha hexachlorocyclohexane
	29
	Mirex

	15
	Beta hexachlorocyclohexane
	
	


6.  DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CẤM SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM 

(Thông tư 19/2021/TT-BNNPTNT về việc Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam)

	TT
	TÊN CHUNG (COMMON NAMES)
	TÊN THƯƠNG PHẨM                                                                                 (TRADE NAMES )
	Ghi chú

	1
	Aldrin 
	Aldrex, Aldrite…
	Trừ sâu, Bảo quản LS

	2
	BHC, Lindane  
	Beta - BHC, Gamma - HCH, Gamatox 15 EC, 20 EC, Lindafor, Carbadan 4/4 G; Sevidol 4/4 G 
	Trừ sâu, Bảo quản LS

	3
	Cadmium compound (Cd)
	Cadmium compound (Cd)
	Trừ sâu, Bảo quản LS

	4
	Carbofuran
	Kosfuran 3GR, vifuran 3GR, Sugadan 30GR, Furadan 3GR
	

	5
	Chlordane 
	Chlorotox, Octachlor, Pentichlor...
	Trừ sâu, Bảo quản LS

	6
	Chlordimeform
	Các loại thuốc BVTV có chứa Chlordimeform
	

	7
	DDT 
	Neocid, Pentachlorin, Chlorophenothane...
	Trừ sâu, Bảo quản LS

	8
	Dieldrin 
	Dieldrex, Dieldrite, Octalox ...
	Trừ sâu, Bảo quản LS

	9
	Endosulfan 
	Cyclodan 35EC, Endosol 35EC, Tigiodan 35ND, Thasodant 35EC, Thiodol 35ND
	Trừ sâu, Bảo quản LS

	10
	Endrin 
	Hexadrin... 
	Trừ sâu, Bảo quản LS

	11
	Heptachlor 
	Drimex, Heptamul, Heptox…
	Trừ sâu, Bảo quản LS

	12
	Isobenzen
	Các loại thuốc BVTV có chứa Isobenzen
	Trừ sâu, Bảo quản LS

	13
	Isodrin
	Các loại thuốc BVTV có chứa Isodrin
	Trừ sâu, Bảo quản LS

	14
	Lead (Pb)
	Các loại thuốc BVTV có chứa Lead (Pb)
	Trừ sâu, Bảo quản LS

	15
	Methamidophos
	Dynamite 50 SC, Filitox 70 SC, Master 50 EC, 70 SC, Monitor 50EC, 60SC, Isometha 50 DD, 60 DD, Isosuper 70 DD, Tamaron 50 EC...
	Trừ sâu, Bảo quản LS

	16
	Methyl Parathion 
	Danacap M 25, M 40; Folidol - M 50 EC; Isomethyl 50 ND; Metaphos 40 EC, 50EC; (Methyl Parathion) 20 EC, 40 EC, 50 EC; Milion 50 EC; Proteon 50 EC; Romethyl 50ND; Wofatox 50 EC ...
	Trừ sâu, Bảo quản LS

	17
	Monocrotophos
	Apadrin 50SL, Magic 50SL, Nuvacron 40 SCW/DD, 50 SCW/DD, Thunder 515DD...
	Trừ sâu, Bảo quản LS

	18
	Parathion Ethyl 
	Alkexon, Orthophos, Thiopphos ... 
	Trừ sâu, Bảo quản LS

	19
	Sodium Pentachlorophenate monohydrate 
	Copas NAP 90 G, PMD 4 90 bột, PBB 100 bột
	Trừ sâu, Bảo quản LS

	20
	Pentachlorophenol 
	CMM 7 dầu lỏng
	Trừ sâu, Bảo quản LS

	21
	Phosphamidon 
	Dimecron 50 SCW/ DD...
	Trừ sâu, Bảo quản LS

	22
	Polychlorocamphene 
	Toxaphene, Camphechlor, Strobane
	Trừ sâu, Bảo quản LS

	23
	Trichlorfon
	Biminy 40EC, 90SP, Địch Bách Trùng 90SP, Dilexson 90WP, Dip 80SP, Ditecide 90WP, Terex, 50 EC, 90SP, Medophos 50EC, 750EC, Ofatox 400EC, 400WP, Batcasa 700EC, Cylux 500EC, Cobitox 5GR
	Trừ sâu, Bảo quản LS

	
	Thuốc trừ bệnh 
	
	

	1
	Arsenic (As)
	Các hợp chất hữu cơ của thạch tín (dạng lỏng), 

Các hợp chất hữu cơ của thạch tín (dạng khác)
	Trừ bệnh 

	2
	Captan  
	Captane 75 WP, Merpan 75 WP...
	Trừ bệnh

	3
	Captafol
	Difolatal 80 WP, Folcid 80 WP... (dạng bình xịt), 

Difolatal 80 WP, Folcid 80 WP... (dạng khác)
	Trừ bệnh

	4
	Hexachlorobenzene
	Anticaric, HCB...  (dạng bình xịt), Anticaric, HCB...  (dạng khác)
	Trừ bệnh

	5
	Mercury (Hg)
	Các hợp chất của thủy ngân (dạng bình xịt), Các hợp chất của thủy ngân (dạng khác)
	Trừ bệnh

	6
	Selenium (Se)
	Các hợp chất của Selen
	Trừ bệnh

	
	Thuốc Trừ chuột 
	
	

	1
	
	Hợp chất của Tali (Talium compond (Tl))
	Thuốc trừ chuột

	
	Thuốc trừ cỏ
	
	

	1
	2.4.5 T
	Brochtox, Decamine, Veon …(dạng bình xịt), 

Brochtox, Decamine, Veon… (dạng khác)
	Trừ cỏ 
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